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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

- Chủ toạ phiên họp: Bà Đào Thị Hồng Lý. 

- Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Mạnh Đức - Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Hà Đông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông tham gia phiên họp: Bà 

Chu Thị Quỳnh, Kiểm sát viên 

Trong ngày 26 tháng 11 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự 

thụ lý số 87/2019/TLST-VDS ngày 01/11/2019 về yêu cầu “Tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự”, theo Quyết định mở phiên họp số: 

73/2019/QĐPH-VDS ngày 15/11/2019. 

1. Người yêu cầu:  

Ông Nguyễn Trung L - sinh năm 1944. 

Nơi ĐKNKTT và hiện trú tại: Số nhà 6, ngõ 139, đường L, phường D, 

quận H, Hà Nội.  

2. Người bị yêu cầu:  

Anh Nguyễn Trung D - sinh năm 1988. 

Nơi ĐKNKTT và hiện trú tại: Số nhà 6, ngõ 139, đường L, phường D, 

quận H, Hà Nội.  

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Ông Nguyễn Trung L 

yêu cầu Tòa án nhân dân quận Hà Đông tuyên bố con trai ông là anh Nguyễn 

Trung D bị mất năng lực hành vi dân sự và cử người giám hộ cho anh D. 

 



NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân quận Hà Đông nhận D: 

Ông Nguyễn Trung L và bà Nguyễn Thị H sinh được 06 người con trong 

đó có anh Nguyễn Trung D, sinh năm 1988, ngay từ khi sinh ra D đã mắc hội 

chứng “Đao” với các biểu hiện: Mặt dẹt, trông khờ khạo, mũi nhỏ và tẹt, mắt 

xếch, miệng luôn luôn há, đầu ngắn bé, gáy rộng phẳng, cổ ngắn, vai tròn, chân 

tay ngắn, to bè, thiểu năng trí tuệ. Ngay từ khi sinh ra, khi phát hiện thấy anh D 

không bình thường như những đứa trẻ khác, gia đình ông L đã mang anh D đi 

khám chữa ở nhiều bệnh viện nhưng đều không có tiến triển. Các bác sỹ đều kết 

luận D bị bệnh Đao bẩm sinh do rối loạn nhiễm sắc thể từ trong bào thai nên 

không thể can thiệp. 

Trong cuộc sống hàng ngày từ khi sinh ra đến nay mặc dù đã 31 tuổi 

nhưng mọi sinh hoạt cá nhân như ăn uống, tắm rửa, vệ sinh hàng ngày đều phải 

có gia đình hỗ trợ. Do bị thiểu năng trí tuệ, nên anh D không biết nói, không 

nghe được, nên anh D không đi học, không có khả năng giao tiếp với người 

khác, nhiều khi đi ra ngoài không biết đường về nhà. Anh D chưa lập gia đình. 

Anh D hiện tại đã được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của địa phương. 

Do anh Nguyễn Trung D không có khả năng nhận thức, không có khả 

năng điều khiển hành vi nên không đủ năng lực hành vi dân sự để tham gia giải 

quyết công việc liên quan đến pháp luật. Nay ông yêu cầu Tòa án nhân dân quận 

Hà Đông tuyên bố anh D mất năng lực hành vi dân sự và yêu cầu Tòa án cử ông 

là người giám hộ cho anh Nguyễn Trung D. 

Quá trình thụ lý, giải quyết vụ án Tòa án nhân dân quận Hà Đông đã có 

quyết D trưng cầu giám D tâm thần đối với anh Nguyễn Trung D. 

Tại bản kết luận giám D sức khoẻ tâm thần số 148/2019/GĐSKTT ngày 

14/11/2019 của Viện pháp y tâm thần Trung Ương kết luận: 

Tại thời điểm giám D đối tượng Nguyễn Trung D bị bệnh Chậm phát triển 

tâm thần nặng. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số 

F72. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Xét thấy: ông Nguyễn Trung L yêu cầu Tòa án nhân dân quận Hà Đông 

tuyên bố anh Nguyễn Trung D mất năng lực hành vi dân sự, đề nghị Tòa án cử 

ông Nguyễn Trung L là bố đẻ của anh Nguyễn Trung D là người giám hộ cho 

anh Nguyễn Trung D là có căn cứ và phù hợp với pháp luật, nên được chấp 

nhận. 

Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Trung L đã trên 70 tuổi nên 

áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, 



theo đó ông L được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, 

lệ phí Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

C¨n cø §iÒu 27, 371, 372, 376, §iÒu 377 vµ §iÒu 378 cña Bé luËt tè tông 

d©n sù. 

Căn cứ vào Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án;  

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của ông Nguyễn Trung L. 

2. Tuyên bố anh Nguyễn Trung D sinh năm 1988; Nơi ĐKNKTT và hiện 

trú tại: Số nhà 6, ngõ 139, đường L, phường D, quận H, Hà Nội là người mất 

năng lực hành vi dân sự. 

3. Ông Nguyễn Trung L, sinh năm 1944, là bố đẻ của anh Nguyễn Trung 

D là người giám hộ của anh Nguyễn Trung D. Ông Nguyễn Trung L được thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ theo 

quy định của pháp luật.  

4. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Trung L được miễn nộp 

tiền lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự. 

5. Ông Nguyễn Trung L có quyền kháng cáo quyết định này trong hạn 10 

ngày kể từ ngày công bố quyết định. 

 

N¬i nhËn: 

- VKSND quËn Hµ §«ng; 

- C¬ quan THA quËn Hµ §«ng;  

- Ng­êi yªu cÇu; 

- L­u hå s¬. 

THẨM PHÁN 

                      

 

  Đào Thị Hồng Lý 

 

 

 

 

 


